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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/01/2007 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuỷ lợi, kèm theo văn bản số 2464/DPMT-MT ngày 26/12/2008 của Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế, 

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân và cộng đồng về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; đẩy mạnh nhu cầu sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và huy động thêm nguồn lực tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm thực hiện mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

b) Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực mạng lưới Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường tại các tuyến nhằm đáp ứng được nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe.

c) Nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp và người dân về tầm quan trọng và trách nhiệm của việc xây dựng, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và nơi công cộng, vệ sinh chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi, vệ sinh môi trường làng nghề và chủ động ứng phó với những tác động xấu của biến đổi khí hậu gây ra.

d) Hướng dẫn lựa chọn loại hình công nghệ cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế và phong tục tập quán của địa phương.

e) Khuyến khích và huy động sự tham gia của người dân, các cá nhân, tổ chức trong việc đóng góp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp cải tạo, quản lý vận hành các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Sử dụng hiệu quả vốn vay tín dụng để xây dựng, cải tạo các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.
3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2009 đến năm 2010.

4. Dự kiến kinh phí thực hiện:
86.770 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010: 48.895 triệu đồng;

- Nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có): 37.875 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan:

a) Chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn thực hiện kế hoạch truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;  đặc biệt chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống truyền thanh xã, thôn;
b) Giao Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Cục Thuỷ lợi làm đầu mối chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác truyền thông của chương trình theo kế hoạch phê duyệt; 

c) Đề xuất giải pháp, chính sách để thu hút các nguồn vốn thực hiện kế hoạch truyền thông; đồng thời mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư để thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình;

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh; tổng hợp kế hoạch và nhu cầu kinh phí trong kế hoạch chung của chương trình hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.
2. Bộ Y tế:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện;

b) Giao Cục Y tế dự phòng và Môi trường làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;

c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện;

b) Vụ Công tác học sinh sinh viên làm đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực - Cục Thuỷ lợi chỉ đạo triển khai việc thực hiện các hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của chương trình theo kế hoạch được phê duyệt;
c) Tổ chức kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch truyền thông của chương trình do ngành quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh.
4. Các hội, đoàn thể:
a) Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục để tham gia xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hệ thống trong việc triển khai các hoạt động truyền thông của chương trình, đặc biệt là nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tích cực xây dựng, đóng góp tài chính tín dụng để đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

5. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn ngân sách hợp pháp khác của tỉnh để triển khai kế hoạch truyền thông của chương trình;

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công như sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổng hợp chung các hoạt động của kế hoạch, chương trình về Thông tin - Giáo dục - Truyền thông của các đơn vị liên quan trong tỉnh; triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông về lựa chọn, xây dựng, bảo quản, sử dụng nước hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng;

- Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, lựa chọn xây dựng, sử dụng, bảo quản các nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế xã;

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học;

- Uỷ ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban của huyện và Uỷ ban nhân dân các xã phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chủ nhiệm Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
· Như Điều 4;   

· Bộ trưởng - Trưởng Ban Chủ nhiệm (để b/c);

· Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Giáo dục & ĐT, Kế hoạch & ĐT, Tài chính;

· Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

· Cục Thuỷ lợi, Trung tâm QG NS&VSMTNT - Bộ NN&PTNT; Cục Y tế dự phòng &MT - Bộ Y tế;       Vụ Công tác học sinh sinh viên - Bộ GD&ĐT;

· Các Sở: NN&PTNT, Y tế, GD & ĐT;

· Website: Bộ NN&PTNT;

· Lưu: VT, TL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đào Xuân Học
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